
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-VX
      V/v tổ chức Đại hội Thi đua và 
Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, 
tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh      
       lần thứ nhất và Đại hội Thi đua 
               toàn quốc lần thứ XI

Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2025

                  Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
  trên địa bàn tỉnh - Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Hướng dẫn số 4758/HD-BNV ngày 05/7/2025 của Bộ Nội vụ 
về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị Điển hình tiên tiến các 
cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo); Ủy ban nhân dân các 
xã, phường (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) triển khai thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ 
chức Hội nghị Điển hình tiên tiến đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế sau khi 
sáp nhập, hợp nhất; gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về hình thức, nội dung, thành phần, số lượng đại biểu, chương trình Hội 
nghị,... thực hiện theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh đã ban hành (gửi 
kèm theo) gồm:  

- Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20/5/2024 của Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương. 

- Hướng dẫn số 4758/HD-BNV ngày 05/7/2025 của Bộ Nội vụ về việc tổ 
chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới 
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 06/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái (cũ) về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ XI, năm 2025. 

- Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 30/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai (cũ) về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội 
Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ VI, năm 2025. 

Đối với các cơ quan, đơn vị đã tổ chức Đại hội, Hội nghị thì thực hiện các 
nội dung nêu tại mục 3 của Văn bản này.
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2. Sở Nội vụ căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ thực hiện các nội dung:
- Hướng dẫn các nội dung tuyên truyền, hình thức tổ chức Hội nghị điển 

hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Hướng dẫn về số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu để các cơ quan, đơn 
vị, địa phương lựa chọn, bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai 
lần thứ nhất theo Kế hoạch.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các thành viên Hội đồng 
Thi đua khen thưởng tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và tham dự Hội nghị, Đại hội Thi đua 
yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng dự thảo Hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích điển hình 
tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, xin ý kiến Thường trực Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi ban hành và đôn đốc tổ chức thực hiện. 
Hướng dẫn về nội dung tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân 
nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước giai 
đoạn 2021-2025 tại Hội nghị và Đại hội theo đúng quy định.

3. Thời gian tổ chức và các nội dung báo cáo sau Đại hội, Hội nghị
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị, Đại hội xong trước 

ngày 10/9/2025.
- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, Đại hội về Sở Nội vụ trước ngày 

15/9/2025 để theo dõi và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định trình khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc (theo Kế hoạch số 188/KH-UBND 
ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Yên Bái (cũ) về xây dựng điển hình tiên tiến trong 
Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 331/KH-UBND 
ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ) về xây dựng và nhân rộng điển hình 
tiên tiến giai đoạn 2021-2025), gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2025 để tổng hợp, 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng.

4. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh, mở chuyên đề, 
chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự… tuyên truyền sâu rộng về Đại 
hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trươ
ng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (VX);
- Báo và PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh (đ.c V.A);
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH

Trần Huy Tuấn



3

DANH SÁCH 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi văn bản 

1. Các địa phương: 99 xã, phường.
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị: 51 cơ quan, đơn vị

Số 
TT Tên  sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

1. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh 
2. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh 
3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 
4. Ban Nội chính Tỉnh ủy 
5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 
6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 
7. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
8. Văn phòng Tỉnh uỷ 
9. Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh
10. Trường Chính trị tỉnh 
11. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
12. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
13. Sở Tài chính tỉnh 
14. Sở Nội vụ tỉnh 
15. Sở Ngoại vụ tỉnh 
16. Sở Tư pháp tỉnh 
17. Thanh tra tỉnh 
18. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh 
19. Sở Xây dựng tỉnh 
20. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 
21. Sở Công thương tỉnh 
22. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh 
23. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
24. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh 
25. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 
26. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh 
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3. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 110 đơn vị.

27. Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh 
28. Quỹ Phát triển đất tỉnh 
29. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 
30. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 
31. Sở Y tế tỉnh 

32. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

33. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

34. Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
35. Trường Cao đẳng tỉnh 
36. Vườn Quốc gia Hoàng Liên
37. Phân viện Đại học Thái Nguyên tại tỉnh 
38. Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái 
39. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
40. Công an tỉnh 
41. Tòa án nhân dân tỉnh 
42. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

43. Cục thi hành án dân sự tỉnh 

44. Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ 
Công an

45. Thống kê tỉnh Lào Cai
46. Bảo hiểm xã hội Khu vực XVII
47. Hải quan Khu vực VII
48. Thuế tỉnh Lào Cai
49. Kho bạc Nhà nước khu vực IX
50. Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh tỉnh Lào Cai
51. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai

Số
TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ

1. Bưu điện Lào Cai Số 196, đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

2. Bưu điện Yên Bái Số 127, Đại lộ Nguyễn Thái Học, 
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Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 

3. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà  Thôn 1, xã Thác Bà,  tỉnh Lào Cai

4. Công ty Điện lực Lào Cai Số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, 
phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư 
điện lực Việt - Trung

Thôn Séo Trung Hồ, xã Bản Hồ, tỉnh 
Lào Cai

6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Cơ khí 83 (Nhà máy Z183)

Thôn Minh Quán 8, xã Trấn Yên, tỉnh 
Lào Cai 

7. Công ty xăng dầu Lào Cai Số 495, đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

8. Công ty xăng dầu Yên Bái          Tổ dân phố Yên Ninh 2, phường Yên 
Bái, tỉnh Lào Cai 

9. Viễn thông Lào Cai Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai

10. Viễn thông Yên Bái Số 15, đường Đinh Tiên Hoàng, 
phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

11. Viettel Yên Bái - Chi nhánh tập đoàn 
Công nghiệp -Viễn thông quân đội

Tổ dân phố Hồng Phú, phường Yên 
Bái, tỉnh Lào Cai

12. Công ty Cổ phần xây dựng số 4 Tổ 08, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào 
Cai

13. Công ty Cổ phần xây dựng Quang 
Thịnh

Xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai

14. Công ty Cổ phần xây dựng Lào Cai Số 637 đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

15. Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư 
xây dựng Đức Tuấn

Số 678 đường Lê Thanh, phường 
Cam Đường, tỉnh Lào Cai

16.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên xây dựng tổng hợp Đức 
Minh

Số 193, Đại lộ Trần Hưng Đạo, 
phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

17. Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I 
- Yên Bái

Tổ 6, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai

18. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây 
dựng Phúc Anh

Số 637 đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

19. Công ty Cổ phần xây dựng cầu Lào Cai Số 678 đường Lê Thanh, phường 
Cam Đường, tỉnh Lào Cai

20. Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương 
mại Hưng Tín

Số 193, Đại lộ Trần Hưng Đạo, 
phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
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21. Công ty cổ phần xây dựng giao thông 
Yên Bái

Số 268A Lê Hồng Phong, tổ dân phố 
Nguyễn Thái Học 7, Phường Yên 
Bái, tỉnh Lào Cai

22. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây 
dựng CCS

Số 298 đường Yên Ninh, phường Yên 
Bái, tỉnh Lào Cai

23.
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
Thuỷ lợi và Phát triển nông thôn Lào 
Cai

Số 2, đường Hoàng Liên, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

24. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao 
thông Lào Cai

Số 128 đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

25. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây 
dựng 19-8 

Số nhà 348, đường Trần Đại Nghĩa, 
phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

26.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Xây dựng và Thương mại 
Tiến Cường 

Số 136, đường Mường Thanh, Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai

27. Công ty Cổ phần Hồng Nam Tổ dân phố Thanh Sơn, phường Nam 
Cường, tỉnh Lào Cai 

28. Công ty Trách nhiệm  hữu hạn tư vấn 
công nghiệp Lào Cai 

Đường D6A, tổ 13, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai 

29.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên đầu tư xây dựng Hoàng 
Nguyên

Số 111, đường Hoàng Trường Minh, 
phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai

30. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao 
thông Yên Bái

Số 10A đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 
10, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 

31. Công ty cổ phần Cấp nước và Xây 
dựng Yên Bái

Số 211, đường Nguyễn Phúc, 
phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

32. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên tư vấn thiết kế An Phú

Đường D3, Khu tiểu thủ công nghiệp 
Bắc Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai

33. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên xổ số kiến thiết Lào Cai 

Số 044, đường Cốc Lếu, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai

34.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên xổ số kiến thiết 
Yên Bái 

Số 882 Đường Điện Biên, phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

35. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
TOYOTA Lào Cai

Đại lý (KD-DV): Km 3+900, đường 
Trần Hưng Đạo, phườngCam Đường, 
tỉnh Lào Cai

36. Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí 
tổng hợp Huy Long 

Công ty  Trách  nhiệm Hữu hạn Cơ 
khí Tổng hợp Huy Long (bán phụ 
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trùng và các loại phụ trợ của xe ô)

37.
Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai Số 311 đường Hoàng Liên, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
38.

Công ty Cổ phần Minh Sơn Số 001, phố Phú Thịnh, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai

39. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây 
dựng tổng hợp Minh Đức

Số 79B đường Quy Hóa, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai

40. Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai Số 01, đường Nguyễn Huệ, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

41. Công ty Cổ phần môi trường đô thị Lào 
Cai

Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, 
phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

42. Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai Số 037, đường Nguyễn Huệ, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

43. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương 
mại và Dịch vụ Minh Thành Phát

Số 078 Lý Đạo Thành, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai

44. Công ty Cổ phần lương thực Yên Bái Số 148 đường Trần Hưng Đạo 
phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

45. Công ty Cổ phần thương mại Du lịch 
và Đầu tư Yên Bái

Số nhà 92 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

46. Công ty Cổ phần vận tải thuỷ bộ Yên 
Bái

Số 70, đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Yên Bái, tỉnh  Lào Cai

47. Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Bình 
Minh  

Tổ dân phố Nguyễn Thái Học 2, 
đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

48. Công ty Cổ phần dược phẩm Yên Bái Số 725  Đường Yên Ninh, Phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

49. Công ty  Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí 
và Xây lắp Hồng Hà 

Tổ dân phố Nam thọ, Phường Nam 
Cường, Tỉnh Lào Cai

50. Công ty Cổ phần Môi trường và Năng 
lượng Nam Thành 

Thôn Ngòi Sen, phường Văn Phú, 
tỉnh Lào Cai

51. Công ty Cổ phần lâm nông sản thực 
phẩm Yên Bái

Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

52. Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng 
sản Yên Bái

Số 274, đường Hương lý, thôn 12, xã 
Yên Bình, tỉnh Lào Cai

53. Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bái 
VPG

 Số 623, đường Điện Biên, 
Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 

54. Công ty Cổ phần Yên Thành Tổ 2, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 
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55. Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường 
học Lào Cai

Số 435, đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

56. Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo 
dục Lào Cai

Số 337 đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

57. Công ty Cổ phần tập đoàn GreenSpark Số 157, đường Nhạc Sơn, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

58. Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương 
mại tổng hợp Nghĩa Anh 

Số 056 Khánh Yên, phường Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

59. Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương 
mại tổng hợp Tiến Thành

Đại Lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai

60. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên bất động sản Hoa Tây Bắc

Lô 30, đường Thủ Dầu Một, KCN 
Bắc Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai

61. Công ty Cổ phần Logistic Việt Trung Lô LG1B, Khu TMCN Kim Thành, 
phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

62.
Công ty Cổ phần thương mại Lào Cai Số 002A, đường Cốc Lếu, phường 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
63. Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên 

doanh khách sạn quốc tế Lào Cai 
Số 028 đường Yết Kiêu, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

64. Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới 
giao thông Lào Cai  

Số 002 đường Lê Thanh, phường 
Cam Đường, tỉnh Lào Cai

65.
Công ty Cổ phần Phú Hà Thôn Bản Cầm, xã Phong Hải, tỉnh 

Lào Cai

66. Tổng Công ty cổ phần Linh Dương 
Lô 2, đường Thủ Dầu 1, Khu công 
nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai

67. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao

Thôn Trung Tâm, Xã Chấn Thịnh, 
Tỉnh Lào Cai

68. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng

Thôn Đồng Bằng 1+2, xã Lương 
Thịnh, tỉnh Lào Cai

69. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp Yên Bình

Thôn Hương Lý, Xã Yên Bình, Tỉnh 
Lào Cai

70. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp Thác Bà

Thôn 2, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai 
Nguyễn Thị Mai Hương

71.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên Lào 
Cai

Thôn 6a xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

72. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một Thôn 11, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
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thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn Lào 
Cai

73.
Chi nhánh tổng Công ty cổ phần chè 
Việt Nam tại Yên Bái - Công ty cổ 
phần Vinatea Yên Bái

Thôn 6a, Xã Việt Hồng, Tỉnh Lào Cai
 

74. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hapaco 
Yên Sơn

Thôn Nước Mát, Phường Âu Lâu, 
tỉnh Lào Cai

75. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên TraphacoSapa

Thôn Nước Mát, Phường Âu Lâu, 
tỉnh Lào Cai

76. Công ty Cổ phần chè Trần Phú Thị trấn NT Trần Phú, Xã Thượng 
Bằng La, Tỉnh Lào Cai

77. Công ty Cổ phần chè Nghĩa Lộ Tổ 16, Phường Trung Tâm, Tỉnh Lào 
Cai 

78. Công ty Cổ phần cao su Yên Bái Thôn lương thịnh, phường văn phú, 
tỉnh Lào Cai

79. Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng Lào 
Cai

Số nhà 085, Đường N7, thuộc tiểu 
khu đô thị số 3, Phường Cam Đường, 
Tỉnh Lào Cai.

80. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên  Apatít Việt Nam 

Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai

81. Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời- 
Vinacomin  

Phố Bích Đào, phường Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai

82. Công ty Cổ phần DAP số 2 - 
Vinachem Thôn 6, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

83.
 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên hóa chất Đức Giang Lào 
Cai

Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, xã 
Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

84. Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Tây 
Bắc 

Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai

85.
Chi nhánh Tổng Công ty đường sắt 
Việt Nam - Khai thác Đường sắt Hà 
Lào

Số 04, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Hồng Hà, Tỉnh Lào Cai

86. Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào Số 99, đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai

87. Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, 
Lào Cai - Vimico Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai

88. Chi nhánh luyện đồng Lào Cai - 
Vimico

Thôn Tân Hồng, xã Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai
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89. Ngân hàng  Thương mại Cổ phần Sài 
Gòn công thương chi nhánh Lào Cai

Số 121 đường Thanh Niên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

90. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu 
tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Sa Pa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - Chi nhánh Sa Pa

91. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 
Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Lào 
Cai

Phố Lý Công Uẩn, Ngã 6, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

92. Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Lào Cai

Số 052, đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

93. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Cam 
Đường, tỉnh Lào Cai

94. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc 
Phát Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

Số 151 đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

95. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt 
Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Lào 
Cai

Số 109 đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

96.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 
Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lào Cai

Số 497a, đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

97. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên 
Phong - Chi nhánh Lào Cai 

Phố 30 tháng 4, phường Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai

98.
Ngân hàng  Thương mại Cổ phần  Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 
Lào Cai

Số 765, đường Điện Biên, Phường 
Yên Bái tỉnh Lào Cai

99.
Ngân hàng  Thương mại Cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh 
Yên Bái

 Số 887 Đường Điện Biên, Tổ 1, 
Phường Yên Bái,  tỉnh Lào Cai 

100. Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Công 
thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái

 Số 736, Đường Điện Biên, Phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

101. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân 
đội chi nhánh Yên Bái 

Số 972, đường Điện Biên, phường 
Yên Bái, tỉnh Lào Cai

102. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc 
Á - chi nhánh Yên Bái

Phố 30 tháng 4, phường Cam Đường, 
tỉnh Lào Cai

103. Công ty Bảo Việt Lào Cai
Số nhà 501, Đường Hoàng Liên, 
Phường Kim Tân, Phường Lào Cai, 
Tỉnh Lào Cai

104. Công ty Bảo Việt Yên Bái          Số 1030 đường Điện Biên, Phường 
Yên Bái, Tỉnh Lào Cai
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105. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Yên Bái Số 1032, đường Điện Biên, Phường 
Yên Bái,  Tỉnh Lào Cai

106.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam Chi nhánh Yên 
Bái

 Số 2, đường Nguyễn Tất Thành, 
Phường Yên Bái tỉnh Lào Cai

107.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc 
Yên Bái 

 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường 
Hợp Minh, tỉnh Lào Cai

108. Ngân hàng Hợp tác xã Việt nam chi 
nhánh Yên Bái

 Số 70, Đường Nguyễn Thái Học, 
Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

109.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lào 
Cai

Số 03A đường Hoàng Liên, phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

110.
Ngân hàng Nông nghiệp và  Phát triển 
Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào 
Cai II.

Số 05, Đường Nguyễn Huệ, Phường 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.
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